KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2- DỰ ÁN: TÔI ĐƯỢC SINH RA VÀ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO?
LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian: 1 tuần (14/10- 18/10/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lan Anh
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTNN
LQCC: a, ă, â
	LV: PTNT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	LV: PTTM
VĐ Minh họa: Bàn tay mẹ
NH: Mẹ ơi có biết
TC: TCAN: Đoán tên dụng cụ âm nhạc
	LV: PTTCKNXH
Người mẹ vĩ đại

	LV: PTTM
Làm khung ảnh (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	- quan sát so sánh chiều cao của các loại cây trong trường, Thu nhặt các loại lá cây, các đồ dùng, đồ chơi, phân loại, so sánh chiều cao của các đối tượng.
Chơi tự do:
+  Nghệ thuật: vẽ, cắt dán tranh bạn trai, bạn gái; làm đồ dung: mũ, khẩu trang…
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ bạn trai bạn gái, khuôn mặt cảm xúc…
+ Khu thể chất: + Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
	
	- Trò chuyện, quan sát về hoa mộc hương
TCVĐ: rồng rắn
- Chơi tự do:
- Xếp tạo hình bạn trai, bạn gái từ các hình bé thích trên sân trường.
- Vẽ, xếp các chữ cái trên sân
+  Nghệ thuật: vẽ, cắt dán tranh bạn trai, bạn gái; làm đồ dung: mũ, khẩu trang…
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ bạn trai bạn gái, khuôn mặt cảm xúc…
+ Khu thể chất: + Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát
	

	Hoạt động chiều
	Tập hát múa các bài hát về mẹ
Múa hát Bàn tay mẹ: 
Múa hát Mẹ yêu nhé: 
- Chơi đồ chơi gỗ
	Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để làm quà tặng mẹ
- Chơi tại góc phân vai
	Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Thực hành đo các đồ dùng trong lớp
- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm khung ảnh
	Làm bưu thiếp, hoa tặng mẹ. Nói những lời yêu thương đến mẹ
- Chơi tại góc kỹ thuật
	Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Yêu thương để hạnh Phúc (E6)













KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI – LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian: 1 tuần 14/10 – 18/10/2024
Giáo viên dạy: Vũ Thị Hậu
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTM
Vận động minh họa: Mẹ yêu nhé (E1)
Nghe: Chỉ có một trên đời
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	LVPT: PTNT
Khám phá: Một ngày của Mẹ (E2, E3)

	LVPT: PTTC-KNXH
Lời nói yêu thương với mẹ.

	LVPT: PTNT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	LVPT: PTTM
Làm quà tặng mẹ (E4, E5)

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: sự thay đổi của thời tiết.
- TCVĐ: lộn cầu vồng
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu chơi với cát, câu cá
3. Bé yêu nghệ thuật
4. Góc công nghệ
	
	- Đo chiều cao của bé trên thân cây.
- TCVĐ: Nghệ sĩ xiếc tài năng.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Làng nghề truyền thống
3. Khu thể chất
4. Góc công nghệ
	

	Hoạt động chiều
	- Trẻ xem video  tìm hiểu quá trình mẹ mang thai và chăm sóc bản thân.

	- Làm quen tiếng anh.
- ôn luyện hoạt động chơi,  So sánh chiều cao của 3 đối tượng.
- Vệ sinh trả trẻ.
	- Trò chuyện: Một hành động giúp mẹ: Trẻ chọn một việc nhỏ (dọn dẹp đồ chơi, giúp mẹ nấu ăn) để làm mỗi ngày và chia sẻ cảm xúc sau khi giúp mẹ.
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế làm túi xách, làm thiếp tặng mẹ. E4
- Vệ sinh trả trẻ.
	- Đóng dự án người mẹ vĩ đại. E6























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: DỰ ÁN NGƯỜI MẸ CỦA TÔI - LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian: 1 tuần (14/10- 18/10/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Bích
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTM
Múa: Mẹ yêu nhé(E1)
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
Nghe: Mẹ ơi có biết
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 3
	LVPT: PTNT
Tìm hiểu một ngày của mẹ(E2,E3)
	LVPT: PTTM
Làm quà tặng mẹ(E4)
	LVPT: TCKNXH
Bé trao gửi yêu thương

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Nhắm mắt nghe âm thanh xung quanh, ngửi hương hoa 
- Trò chơi vận động "Ai ném giỏi"
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: vẽ, xếp các chữ cái trên sân
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận hiểu được ý nghĩa hoạt động của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trẻ lên ý tường làm một số món quà tặng bà, mẹ
- Trò chơi: Nhìn thấu đoán tài, tam sao thất bản, vẽ gương mặt cảm xúc
	* Làm quen với  Tiếng Anh
- Trao đổi cùng phụ huynh cho trẻ nắm được một số hiểu biết cơ bản về mẹ của trẻ,  ngày sinh nhật đặc điểm, sở thích, ...Trò chuyện cùng trẻ: Một ngày chăm sóc trẻ của mẹ 
- Chơi với khối gỗ
	- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E4)
- Chơi lắp ghép
	* Làm quen với      Tiếng Anh
- Thực hành cách  nhận xét, cải tiến các sản phẩm (E5)
	- Tổ chức ngày củả mẹ(E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: MẸ YÊU – LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian: 1 tuần (14/10- 18/10/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Chi
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTM
VĐMH: Mẹ yêu nhé.
Nghe hát: Mẹ ơi có biết. 
TCAN: Đoán tên dụng cụ âm nhạc
	LV: PTNT
Khám phá: Mẹ yêu của bé (E2,E3) 

	LV: PTNN
LQCC: e, ê
	LV: PTTCKNXH
Mẹ là điều tuyệt vời nhất 
 
	LV: PTTM
EDP: Làm thiêp tặng mẹ. (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau
Làm điều gì tốt cho mẹ (Bé tham gia 1 số hoạt động như tưới cây, dọn dẹp, nhặt lá ... để giúp mẹ)
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
	- Quan sát: Đu quay
- Sưu tầm các nguyên vật liệu để làm quà tặng mẹ (E4)
- TCVĐ: vẽ, xếp các chữ cái a,ă, â, e,ê từ sỏi, hột hạt, lá cây, phấn...trên sân
- Chơi tự do:
1. Khu vực tạo hình
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
	- Quan sát: Thời tiết, sưu tầm các nguyên liệu: lá cây, hoa, cành khô... sắp xếp tạo thành hình bé thích
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
	- Quan sát: Cầu trượt.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do:
1. Khu vực tạo hình
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện
6. Khu vực chơi với đồ chơi liên hoàn
	- Quan sát: Cây hoa bỏng. vẽ các giác quan trên sân trường, quan sát cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Khu bán hàng
4. Bé yêu khám phá
5. Khu sách truyện

	Hoạt động chiều
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường. 
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- '- Trò chơi: Mẹ ai đẹp nhất (trẻ vẽ tranh chân dung của mẹ). (E3)
	- Thực hành đóng vai mẹ để làm 1 số công việc hàng ngày của mẹ
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
Nhận biết, đọc số, chữ cái
- Hát một số bài hát về me: Bàn tay mẹ, Mẹ ơi có biết.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường. 
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Củng cố tô, đồ chữ cái e, ê
- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái.
	- Dance tài ba, Tìm kiếm tài năng nhí
- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E3)
- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để tổ chức ngày hội của mẹ (E3)
	- Tổ chức ngày hội của mẹ (E6)
- Liên hoan văn nghệ phát phiếu bé ngoan














[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ NÓI VỀ MÌNH – LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian: 1 tuần (14/10- 18/10/2024).
Giáo viên dạy: Tạ Thị Thanh Hương
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LV: PTTM
VĐMH: Bàn tay mẹ.
NH: Mẹ ơi có biết. 
TCAN: Đoán tên dụng cụ âm nhạc
	LV: PTNT
Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ (E2, E3)
	LV: TCKNXH
Mẹ của chúng mình 
	LV: PTTM
Làm quà tặng mẹ (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Trời nắng- trời mưa
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- HĐCĐ: Tìm kiếm, nhặt hoa, lá, cây thêm bớt cho đủ số lượng 6
- TCVĐ: Ai ném giỏi
- Chơi tự do:
Vẽ, xếp chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â trên sân trường
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Góc công nghệ
	- HĐCCĐ: Sưu tầm nguyên liệu làm quà tặng mẹ
- TCVĐ: Sóng xô
- Chơi với nước
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất
4. Góc kỹ thuật
	

	Hoạt động chiều
	Làm quen tiếng anh Trò chuyện với trẻ về mẹ, công việc, tình cảm của mẹ (E1)
	
Làm bưu thiếp, hoa tặng mẹ. Tô đồ chữ trên bưu thiếp. Nói những lời yêu thương đến mẹ.
	* Làm quen tiếng anh
Trò chuyện giới thiệu mẹ của mình (tên, tuổi, công việc, sở thích, các công việc một ngày của mẹ chăm sóc trẻ...) E2
Trò chuyện, xem video tìm hiểu về quá trình trẻ phát triển sau khi 1 tuổi

	Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E4)
	- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: ngoáy mông đoán chữ, tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.




